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THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Tính đến ngày 11/6/2013
(Kèm Đề án vị trí việc làm của đơn vị)
	Số TT
	Đơn vị/ Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Các nhiệm vụ đang đảm nhận
	Năm tuyển dụng
	Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ)
	Trình độ chuyên môn cao nhất
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ (ghi rõ c/c NV sư phạm đối với GV tốt nghiệp các trường ngoài khối SP)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Vào cơ quan nhà nước
	Vào đơn vị đang làm việc
	
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Hệ đào tạo
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Trưởng phó đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Ngọc Cảnh
	31/12/
1958
	
	Trưởng phòng
	Phụ trách chung
	-1977: TNXP
-1987: TD BGDCN

	1987
	15c.207
	Cao đẳng sư phạm
	Điện
	Chính qui
	Anh A, B

Tiếng Nga
	Sơ cấp
	BD CBCC ngành GD-ĐT

	2
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	01/01/
1973
	
	Phó trưởng phòng
	Phụ trách HSSV
	1998
	1998
	15.111
Giảng viên
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	Chính quy
	B
Tiếng Anh
	Văn phòng
	Chứng chỉ sau Đại học
BDCBQL khoa, phòng trường ĐH,CĐ

	II
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Nhật Thanh
	15/01/
1962
	
	Nhân viên
	Quản lý

HSSV
	1987
	1987
Đi học
	15c.207
	Công nhân kỹ thuật
	Tiện
	Chính quy
	Không
	A
	Chứngchỉ sư phạm bậc 1

	2
	Bùi Hiền Lương
	21/7/

1958
	
	Nhân viên
	Quản lý

HSSV
	1998
	1998
	01.004

Cán sự
	Trung cấp
	Kỹ thuật nhiệt luyện & Kỷ thuật cáp điện
	Chính quy
	Không
	Không
	

	3
	Phan Đức Long
	17/7/

1974
	
	Nhân viên
	Công tác ngoại trú
	1999
	1999
	15.111

Giảng viên
	Đại học
	KT.Điện-Điện tử
	Chính quy
	B

Tiếng Anh
	Văn phòng
	Chứng chỉ sau Đại học

	4
	Trịnh Tuấn Vũ
	10/5/

1973
	
	Nhân viên
	Quản lý

HSSV
	-1992: Bộ đội
-2008: Hợp đồng trường
	2008
	01.004

Cán sự
	Trung cấp
	Trung học trinh sát
	Tập trung
	Không
	Không
	

	5
	Huỳnh Văn Hiếu
	15/12/
1983
	
	Nhân viên
	Chế độ chính sách
	2010
	2010
	01.003
Chuyên viên
	Đại học
	Kế toán
	Chính qui
	Không
	Văn phòng
	

	6
	Lê Thị Nữ
	
	18/8/

1967
	Nhân viên
	Văn thư, thống kê
	-1987: UBND Xã;
-2003: Hợp đồng trường;

-2006:TD vào Sở GDĐT;
	01/7

2003
	01.008

NV.Văn

thư
	Trung cấp
	Chính trị
	Chính quy
	Không
	A
	Bồi dưởng nghiệp vụ văn thư


Ghi chú:

Cột 6: Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì thay “nhiệm vụ đang đảm nhận” bằng “vị trí việc làm đang đảm nhận”

Cột 9: Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh nghề nghiệp thì ghi theo chức danh nghề nghiệp.
	NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lê Thị Nữ
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Hoàng Ngọc Cảnh


Phu luc 4 de an vi tri viec lam1

